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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:          /QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Hà Nội,  ngày      tháng     năm 2021



QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình Tổng thể quốc gia phòng, chống thiên tai

  
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Chương trình Tổng thể Phòng, chống thiên tai Quốc gia với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM 


1. Thiên tai là vấn đề đặc biệt lớn, tác động nghiêm trọng đến tính mạng của nhân dân và mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của đất nước nên phải được tổ chức thực hiện tổng thể, đồng bộ, đa ngành, đa lĩnh vực bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để xử lý những vấn đề trước mắt cũng như căn cơ lâu dài trong cả ba giai đoạn phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; gắn với trách nhiệm của các Bộ ngành, địa phương và người đứng đầu các cấp nhằm thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp cùng chủ động tham gia toàn diện các hoạt động, chương trình, dự án, đề án liên quan đến phòng, chống thiên tai.  

 2. Phòng, chống thiên tai lấy con người, cộng đồng làm trung tâm; nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai của các đối tượng trong xã hội làm nền tảng; nâng cao khả năng chống chịu của công trình phòng, chống thiên tai và cơ sở hạ tầng là cốt lõi; bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là ưu tiên hàng đầu của công tác phòng, chống thiên tai. 

3. Phục hồi tái thiết sau thiên tai theo hướng “xây dựng lại tốt hơn” vừa mang tính kỹ thuật chuyên sâu, thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, thay đổi tư duy phát triển, vừa mang tính nhân văn, bản sắc truyền thống và tính ưu việt của chế độ nhằm phát huy tối đa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó hướng đến giải quyết dứt điểm các công trình trọng điểm xung yếu liên quan đến phòng chống thiên tai thông qua đầu tư công và các nguồn lực hợp pháp khác, góp phần phát triển bền vững.

4. Thể chế chính sách và năng lực quản lý điều hành phòng, chống thiên tai quyết định sự chuẩn mực, tính khoa học và hiệu lực, hiệu quả đối với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cơ quan phòng chống thiên tai và toàn xã hội, trong đó lấy phòng ngừa là chính, vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang và then chốt là lực lượng chuyên trách phòng chống thiên tai.

5. Công tác phòng chống thiên tai phải kết hợp hài hòa, linh hoạt giữa thông tin dự báo, cảnh báo, phân tích, giám sát rủi ro thiên tai với diễn biến thực tế tại địa phương, trong đó lấy thực tế là yếu tố quyết định.

6. Khoa học công nghệ là then chốt để hỗ trợ, kiểm soát, theo dõi, giám sát toàn diện công tác phòng, chống thiên tai trong cả 03 giai đoạn phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng thể
Nâng cao nhận thức, kỹ năng, mức đảm bảo an toàn, sức chống chịu của cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, sức khỏe, tài sản, văn hoá, sinh kế, môi trường góp phần ổn định dân sinh, kinh tế, phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt do biến đổi khí hậu, hướng đến cộng đồng, xã hội an toàn hơn trước thiên tai, quốc gia chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai sau năm 2030 và chủ động phòng ngừa sau năm 2045.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

a) Giảm 5-10% thiệt hại về người do thiên tai gây ra so với giai đoạn 2010-2020; giảm mức độ ảnh hưởng của thiên tai đến các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh, trong đó tổng thiệt hại về kinh tế không vượt quá 1,2% GDP bình quân hàng năm và thấp hơn so với giai đoạn 2010-2020;


b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động về phòng, chống thiên tai và kiểm soát các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai, trong đó tập trung: hoàn thiện thể chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó 100% các văn phòng thường trực cấp tỉnh, bộ, ngành được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực;

c) Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cộng đồng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai; 100% cán bộ và người dân được tham gia tối thiểu ba lần các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tìm hiểu về pháp luật, các kỹ năng nhận biết về phòng, chống thiên tai;
d) Hệ thống công trình phòng, chống thiên tai và hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, văn hóa, điện lực, nhà ở, đô thị,… được nâng cao khả năng chống chịu, đáp ứng yêu cầu về quản lý rủi ro thiên tai; trong đó 100% số hộ dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất có nơi ở an toàn; 100% số hộ dân cư khu tập trung thường xuyên xảy ra bão, lũ có chỗ ở, trú tránh an toàn; 100% các ngầm tràn, vị trí đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thường xuyên bị ngập lũ được nâng cấp, lắp đặt thiết bị cảnh báo, giám sát tự động theo thời gian thực.

e) Công tác dự báo, cảnh báo ngắn hạn, dài hạn, các trận thiên tai lớn được nâng cao độ tin cậy, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó sớm hoàn thành hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia và 100% các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, theo dõi, giám sát chuyên dùng phòng, chống thiên tai. 

f) Chủ động các nguồn lực, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, tái thiết phù hợp, bền vững với đặc thù loại hình thiên tai của từng vùng miền và địa phương;

g) Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn phòng, chống thiên tai; thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế; gắn kết chặt chẽ với các giai đoạn, nền tảng chuyển đổi số hiện nay nhằm nâng cao sự chính xác, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.
III.  PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

2. Thời gian: thực hiện chương trình chia thành 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2030.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2031 - 2045.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Chương trình 1: Hoàn thiện thể chế, chính sách và năng lực quản lý điều hành trong phòng, chống thiên tai: 
a) Hoàn thiện pháp luật, chính sách trong lĩnh vực phòng chống thiên tai: Thúc đẩy triển khai các giải pháp thể chế, nhằm ngăn ngừa các hiện tượng thiên tai phổ biến, phù hợp với vai trò của từng ngành, lĩnh vực và từng vùng thiên tai khác nhau; Huy động được các nguồn lực xã hội để triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai; Cộng đồng, các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương ở những vùng có nguy cơ cao được tiếp cận với chính sách của Nhà nước.
b) Hoàn thiện tổ chức, bộ máy trong lĩnh vực phòng chống thiên tai: Xác lập và xây dựng được mô hình tổ chức phòng, chống thiên tai cấp quốc gia phù hợp với xu hướng thiên tai và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; cơ chế phối hợp ở các Bộ, Ban, Ngành và các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; Xây dựng và tăng cường năng lực cho các tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ ra quyết định, phản ứng nhanh với các biến cố thiên tai và triển khai chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai có hiệu quả; Xây dựng được các mô hình tổ chức phòng, chống thiên tai phù hợp với các vùng miền, trên cơ sở huy động tối đa sự tham gia của khu vực tư nhân (doanh nghiệp và nhà đầu tư tư nhân); Tăng cường năng lực làm việc của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để đáp ứng được các yêu cầu phòng chống thiên tai ở cơ sở; Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện làm việc, phương tiện và trang thiết bị phòng chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai ở các cấp ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.
c) Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực phòng chống thiên tai: Rà soát, cập nhật, hoàn thiện, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai trên cơ sở hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc tế; ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai cho từng ngành, lĩnh vực; xây dựng quy chuẩn địa phương để đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai ở phạm vi tiểu vùng, khu vực; Rà soát, cập nhật, hoàn thiện, bổ sung toàn bộ hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, từ cấp Trung ương đến cấp xã; Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, tương thích cho tất cả các hoạt động phòng chống thiên tai, từ giai đoạn phòng ngừa, ứng phó đến phục hồi, tái thiết.
2. Chương trình 2: Nâng cao nhận thúc và sự hiểu biết về phòng chống thiên tai

a) Rà soát, xây dựng và chuẩn hoá hệ thống tài liệu, hoạt động phục vụ công tác nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về PCTT cho các bên có liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai: Xây dựng phương pháp tiếp thu các tri thức bản địa, kinh nghiệm truyền thống trong công tác phòng, chống thiên tai để có thể bổ sung và đối chiếu với các kiến thức khoa học hiện đại; Xây dựng các chương trình lồng ghép kiến thức nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về PCTT vào các chương trình khác phù hợp với từng đối tượng.
b) Thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức và hiểu biết về phòng, chống thiên tai: Nghiên cứu, xây dựng các chương trình tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức phù hợp với từng đối tượng; Tăng cường quảng bá kênh truyền thông chính thức của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực PCTT, trong đó cần đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học để kịp thời thông tin đến các bên có liên quan đồng thời đảm bảo giao diện thân thiện và phù hợp với mọi đối tượng người sử dụng; Thực hiện các hoạt động truyền thông dựa trên các hệ thống và mô hình đã được xây dựng cho từng lĩnh vực và khu vực nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, năng lực, hiểu biết và thực hành về RRTT và kỹ năng PCTTcho các nhóm đối tượng đã xác định; Đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hạ tầng về thông tin truyền thông tại cơ sở, góp phần phục vụ hiệu quả PCTT.
c) Triển khai các chương trình lồng ghép vào thí điểm, tiến tới phổ biến trên toàn quốc: đánh giá hiệu quả các chương trình sau các thí điểm và có những điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn; cập nhật thường xuyên các tài liệu, giáo án để theo kịp sự phát triển của công nghệ áp dụng trong lĩnh vực PCTT.
d) : Giám sát và đánh giá hiệu quả công tác nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về PCTT - Thúc đẩy các bên có liên quan tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai: Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về PCTT cho từng lĩnh vực và từng nhóm đối tượng (các bên có liên quan) trong công tác phòng, chống thiên tai; Vận động, kêu gọi sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về PCTT; cũng như việc cộng đồng chủ động tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai.
e) Tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến

3. Chương trình 3: Tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai
a) Xây dựng, nâng cấp, củng cố đê sông, đê biển: hệ thống đê sông Hồng sông Thái Bình; Đê sông Đáy; Đê sông Hoàng Long; Đê sông Miền trung; Đê sông ĐBSCL; Đê sông Đông Nam Bộ; Đê biển Quảng Ninh đến Quảng Nam; Đê biển Quảng Ngãi đến Kiên Giang
b) Nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và hệ thống thủy lợi (chống úng, chống hạn, chống xâm nhập mặn): Đến năm 2030, thống kê, rà soát, đánh giá tình hình an toàn đập và hồ chứa hiện có trên cả nước; Cơ bản nâng cấp, sửa chữa các đập, hồ chứa và hệ thống thủy lợi trên cả nước. Đến năm 2045, đầu tư, nâng cấp đảm bảo chủ động, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời với các thảm họa của đập, hồ chứa nước và hệ thống thủy lợi.
c) Nâng cấp sửa chữa công trình cảng cá, kết hợp làm nơi neo đậu tránh, trú bão hậu cần thông tin nghề cá: Rà soát quy hoạch điều chỉnh hệ thống cảng cá phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên của từng vùng, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Đặc biệt ưu tiên cảng cá loại I trong các Trung tâm nghề cá lớn (cảng cá động lực); Hoàn chỉnh hệ thống cảng cá đang đầu tư xây dựng dở dang trong đó, ưu tiên cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền; Ưu tiên đầu tư xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng tại các đảo và khu vực miền Trung và tại các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung có tính cấp thiết.
d) Xây dựng, nâng cấp công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất: Đến năm 2030, cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo khả năng chống chịu tại các khu vực bị tác động bởi sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất. Đến năm 2045, khả năng chống chịu sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất được tăng cường nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời với thảm họa sạt lở, sụt lún, giảm phạm vi phơi nhiễm và khôi phục tái thiết nhanh góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững.
e) Phát triển các đô thị ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu: Đầu tư các cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đồng bộ trong cải tạo nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị như hệ thống công trình tiêu thoát, trữ lũ, chống úng ngập; nâng cao mức đảm bảo an toàn động đất cho các công trình hạ tầng đô thị; Cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng, công trình giao thông, hệ thống cung ứng, hạ tầng thông tin để đảm bảo kết nối thông suốt và tránh trú an toàn cho cộng đồng trước các thảm họa thiên tai như lũ lụt, siêu bão, động đất.
f) Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng PCTT (ĐBSCL và miền Trung): Nâng cấp cơ sở hạ tầng, chủ động thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu: nghiên cứu, xây dựng và phổ biến các mô hình nhà ở phù hợp, chủ động phòng, chống thiên tai; hướng dẫn người dân xây dựng nhà ở, có chính sách phù hợp hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn xây dựng nhà ở đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai; Hướng dẫn, hỗ trợ việc xây dựng nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp sơ tán dân đảm bảo an toàn trước thiên tai. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu kết hợp sơ tán dân tại những vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
g) Bố trí, sắp xếp lại dân cư, cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn PCTT - Miền núi phía Bắc: Sắp xếp, bố trí lại các cụm dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phòng tránh thiên tai tại các vùng có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh tại các cụm dân cư mới.
h) Xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ để tăng cường khả năng chống chịu thiên tai: Hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi trường hợp có thiên tai xảy ra và thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, giảm dần tai nạn giao thông.
i) Phát triển và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven biển ứng phó với Biến đổi khí hậu: Bảo vệ 2,15 triệu ha rừng đặc dụng, 4,6 triệu ha rừng phòng hộ; Phục hồi 1.82 triệu ha rừng kém chất lượng – rừng nghèo kiệt (bình quân 72. 800ha/năm); Trồng rừng mới: Trồng 100.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng ven biển mỗi năm trồng 10.000 ha; Trồng 1 tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.
j)   Công trình cung cấp năng lượng và công trình thông tin liên lạc (hạ tầng kỹ thuật viễn thông): Đảm bảo đầy đủ nguồn lực để chủ động xử lý các khiếm khuyết thiết bị trên đường dây, trạm biến áp (TBA) để ngăn ngừa sự cố; chuẩn bị vật tư phương tiện, lực lượng để xử lý nhanh các tình huống thiên tai, các sự cố do lũ, bão, sạt lở gây mất an toàn hệ thống truyền tải điện.
k) Hoàn thiện, nâng cao sức chống chịu hệ thống chất thải rắn (thu gom và xử lý chất thải rắn), hệ thống nhà vệ sinh công cộng, hệ thống nhà tang lễ, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng: đồng bộ hạ tầng hệ thống xử lý chất thải rắn, hệ thống nhà vệ sinh công cộng, hệ thống tang lễ có xem xét xét đến dự báo tình hình thiên tai (biến đổi khí hậu, nước biển dâng) trong giai đoạn 2021 ÷ 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời xây dựng mới, nâng cấp đồng bộ một số các cơ sở hạ tầng hiện có.
l) Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội: Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của các cơ sở hạ tầng xã hội, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư xây, dựng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu cực đoan. 
4. Chương trình 4: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến

a) Nâng cao năng lực hệ thống dự báo, cảnh báo Quốc gia: Tăng cường mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn quốc gia; Tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến; Tăng cường công nghệ, công cụ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến; Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai; Nâng cấp, bổ sung hệ thống các trạm quan trắc địa chấn phục vụ công tác báo tin động đất và cảnh báo sóng thần; Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thông tin, truyền tin cảnh báo thiên tai đến cộng đồng và người dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp đa thiên tai phục vụ công tác hỗ trợ ra quyết định, chỉ huy, chỉ đạo điều hành ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến theo thời gian thực.
b) Nâng cao năng lực hệ thống dự báo, cảnh báo chuyên dùng: Xây dựng hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam; Xây dựng công cụ, nâng cấp hệ thống quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo lũ và vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo thời gian thực; Xây dựng công cụ, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn theo thời gian thực; Xây dựng công cụ, lắp đặt hệ thống quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác cảnh báo bão, ATNĐ, nước dâng do bão các khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền theo thời gian thực; Xây dựng công cụ, lắp đặt hệ thống quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ lũ, ngập lụt tại các ngầm, tràn và nguy cơ sạt lở đường bộ, đường sắt theo thời gian thực; Xây dựng công cụ, nâng cấp hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ công tác giám sát, cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển và an toàn đê điều theo thời gian thực; Nâng cấp, bổ sung, hiện đại hóa hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ công tác giám sát, cảnh báo chảy rừng theo thời gian thực; : Xây dựng công cụ, lắp đặt hệ thống quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo trực tuyến nguy cơ lũ, ngập lụt tại các đô thị lớn và hải đảo lớn; Xây dựng công cụ, lắp đặt hệ thống quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác dự báo, cảnh báo dòng chảy xuyên biên giới vào Việt Nam; Xây dựng công cụ, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống trực canh cảnh báo đa thiên tai, đa mục tiêu ở Trung ương và các địa phương khu vực ven biển.
5. Chương trình 5: Nâng cao khả năng phục hồi và tái thiết sau thiên tai

a) Rà soát, điều chỉnh quy định và ứng dụng công nghệ trong thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai: Xây dựng quy định và hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê, đánh giá nhanh sau thiên tai; Bổ sung quy định chi tiết, quy trình thực hiện xác định nhu cầu khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy định về thống kê, đánh giá thiệt hại đầy đủ sau thiên tai; ban hành thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 43/2015/TT-BNNPTNT-BKHĐT về thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai; Ứng dụng công nghệ số trong tổng hợp, phân tích số liệu thiệt hại và xác định nhu cầu phục hồi, tái thiết sau thiên tai.
b) Nâng cao năng lực về cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, bảo hiểm, huy động, phân bổ nguồn lực, hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên huy động các nguồn lực quốc tế từ các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức phi chính phủ;
6. Chương trình 6: Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế trong phòng, chống thiên tai

a) Nghiên cứu nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo rủi ro và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại do: thiên tai khí tượng gây ra; lũ, ngập lụt, đảm bảo an toàn công trình đầu mối, hạ du hồ chứa và các khu đô thị; hạn hán, xâm nhập mặn; xói, lở, bồi tụ bờ sông, bờ biển, cửa sông ven biển; lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất;

b) Nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách và các công cụ hỗ trợ ra quyết định Phòng, chống thiên tai: huy động cộng đồng, khu vực tư nhân và xã hội hóa các hoạt động phòng chống thiên tai và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phòng chống thiên tai; Nâng cao năng lực cộng đồng hướng tới thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) trong ứng phó bão lũ, hạn chế tổn thương sinh kế; đồng bộ và tiêu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, quy trình và các công cụ tính toán dự báo, cảnh báo, giám sát thiên tai đảm bảo thống nhất trên toàn quốc và phù hợp với xu thế của thế giới; các công cụ thông tin, cơ chế chia sẻ thông tin, phương thức truyền tin, tuyên truyền, tập huấn, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức và kỹ năng PCTT của cộng đồng; công nghệ tự động hóa trong kết nối, cập nhật, phân tích dữ liệu của các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra ở các địa phương về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Ban Chỉ đạo quốc gia...
c) Thiết lập mối quan hệ đối tác với các quốc gia trên thế giới và trong khu vực để để tìm kiếm đối tác, cơ quan khoa học nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới trong công tác PCTT; Xây dựng và tổ chức các hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng về PCTT; Tham gia, thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về quản lý tổng hợp rủi ro thiên tai, hợp tác đa phương trong PCTT như khung SENDAI, Mê Công, ASEAN…
d) Huy động nguồn lực quốc tế (nguồn viện trợ không hoàn lại, vay ưu đãi (OCR), trao đổi chuyên gia…) trong thực hiện các giải pháp trong lĩnh vực PCTT;
(Chi tiết danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

a)
Chỉ đạo nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp; chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, hiện đại hóa các công cụ hỗ trợ điều hành theo thời gian thực đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, chính xác, hiệu quả. 

b)
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai, các nhiệm vụ mang tính chất liên ngành, liên vùng đảm bảo phối hợp các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cộng đồng trong hoạt động phòng, chống thiên tai.

c)
Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro thiên tai.

d)
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và kế hoạch phát triển của các bộ, ngành nhằm kiểm soát, hạn chế gia tăng rủi ro thiên tai khi đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng.

e)
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xây dựng phương án chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng có tính chất liên vùng.

f)
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương nâng cao năng lực cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó trong phòng chống thiên tai.

g)
Xây dựng và triển khai đánh giá công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương theo bộ chỉ số “đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh”. 

h)
Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác PCTT các cấp; đào tạo tập huấn về công tác PCTT cho cộng đồng tại vùng thường xuyên bị thiên tai.
i)
Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thực hiện Chương trình “Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai các cấp”.

2. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Bộ Quốc phòng

a)
Rà soát kịch bản, phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai, sự cố, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó, thiên tai, sự cố khi có yêu cầu. 

b)
Tổ chức thực hiện Đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị và đặc điểm thiên tai từng vùng, từng địa phương.  

c)
Tổ chức diễn tập, huấn luyện, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các địa phương theo vùng miền.

d)
Chủ trì tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các sự cố do thiên tai; chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng làm nhiệm tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố và khắc phục hậu quả sự cố do thiên tai gây ra; huy động và điều phối lực lượng, phương tiện của các bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi cả nước.

e)
Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


a)
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương để xây dựng, nâng cấp, lắp đặt mạng lưới quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến.

b)
Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là với các nước trong khu vực, các nước thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Kông trong phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo ứng dụng khoa học công nghệ và HTQT để nâng cao năng lực, chất lượng theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến nhằm giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và cộng đồng. 

c)
Chuẩn bị và đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho trung tâm chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai cấp quốc gia, cấp vùng. Chỉ đạo tu bổ, nâng cấp đê điều, hồ đập, đẩy nhanh xây dựng khu neo đậu tránh trú bão tàu cá.

d)
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp đa thiên tai để hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai theo thời gian thực ở cấp Trung ương và cấp vùng.

e)
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

f)
Chỉ đạo hiện đại hóa thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị bảo đảm an toàn và giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển; chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh thời vụ sản xuất, phát triển giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thiên tai.

g)
Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới.

h)
Chủ trì và phối hợp với các Bộ ngành triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào các hoạt động PCTT.

i)
Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành lập kế hoạch triển khai chi tiết các nhiệm vụ được giao phụ trách.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a)
Tăng cường đầu tư, phát triển công nghệ quan trắc, ứng dụng công nghệ dự báo hiện đại, công nghệ dự báo số nhằm nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến, đặc biệt là các thiên tai gây thiệt hại lớn như bão, ATNĐ, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất, mưa lớn.

b)
Ban hành hoặc tham mưu Chính phủ ban hành chính sách đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, nhất là trong công tác quan trắc, theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai phổ biến; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát và cung cấp dịch vụ về khí tượng thủy văn.

c)
Chỉ đạo thực hiện dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, đủ độ tin cậy các bản tin dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai liên quan đến khí tượng thủy văn, hải văn cho Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, các bộ, ngành, địa phương và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

d)
Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với thực tiễn. Cập nhật, phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai đối với các loại hình thiên tai phổ biến. Cập nhật, công bố kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết làm cơ sở để rà soát, xây dựng phương án ứng phó.

e)
Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, đảm bảo vận hành an toàn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khai thác hiệu quả tài nguyên nước. 

f)
Hướng dẫn công tác xây dựng, lắp đặt mạng lưới quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến theo thời gian thực cho các bộ, ngành, địa phương, các chủ đập, hồ chứa có liên quan.

g)
Xây dựng hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát cảnh báo chuyên dùng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ TN&MT để hỗ trợ ra quyết định, chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai theo thời gian thực.

h)
Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế trong chia sẻ thông tin về khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa trên các sông xuyên biên giới nhằm chủ động trong phòng chống thiên tai.

5. Bộ Công an

a)
Rà soát, lập kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có thiên tai; phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

b)
Đầu tư trang bị, nâng cấp phương tiện, trang thiết bị; chỉ đạo xây dựng lực lượng nòng cốt, tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

c)
Chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương phối  hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vị phạm pháp luật về đề điều, phòng chống thiên tai, tập trung xử lý, ngăn chặn tình trạng khi thác cát sỏi và lập bến bãi tập kiết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi sông.

d)
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng khu vực xảy ra sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

6. Bộ Công Thương

a)
Chỉ đạo thực hiện việc bảo đảm an toàn cho hồ chứa thủy điện; xây dựng phương án dự phòng, khôi phục nhanh hệ thống điện sau thiên tai để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, phục vụ dân sinh.

b)
Chỉ đạo chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện thực hiện việc vận hành hồ chứa thủy điện theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành đơn hồ; phối hợp với địa phương vùng hạ du thực hiện việc lắp đặt hệ thống cảnh báo khi vận hành xả lũ và phát điện; cảnh báo vận hành khi xả lũ, phát điện đảm bảo an toàn vùng hạ du; xây dựng hệ thống quan trắc KTTV chuyên dùng và công cụ tính toán, dự báo dòng chảy đến hồ chứa phục vụ công tác vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

c)
Chủ trì triển khai thực hiện các dự án phụ trách, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng và các địa phương để diễn tập thực binh ứng phó với tình huống vận hành xả lũ liên hồ chứa, sự cố đập, hồ chứa thủy điện.

7. Bộ Giao thông Vận tải


a)
Chỉ đạo, rà soát đánh giá tác động của các tuyến đường giao thông qua vùng ngập lũ đặc biệt là các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường quốc lộ tại khu vực miền Trung, sớm có các giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo các giải pháp nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc sạt lở xảy ra trên các tuyến đường giao thông đặc biệt là ở miền núi trong mùa mưa lũ.

b)
Chỉ đạo Đài Thông tin duyên hải tăng cường trực canh, phát tín hiệu thông báo diễn biến, đường đi khi có bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đảm bảo duy trì lực lượng, phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh.

c)
Chủ trì triển khai dự án để cảnh báo lũ, ngập lụt tại các ngầm, tràn và sạt lở các khu vực trọng điểm; lắp đặt thiết bị giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển.
8. Bộ Xây dựng

a)
Chỉ đạo rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước đô thị nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ và chống ngập úng đô thị.

b)
Ban hành hướng dẫn xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt theo các loại đô thị đặc biệt, loại I.  

c)
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện Trung tâm điều hành PCTT Quốc gia, cấp vùng; nâng cấp trụ sở Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông


a)
Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, đưa tin trong phòng, chống thiên tai. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống thiên tai lớn như bão mạnh, siêu bão, lũ lớn.

b)
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông huy động lực lượng, phương tiện của ngành tham gia bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các thông tin, hoạt động về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các cấp chính quyền, người dân và cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c)
Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ năng để người dân tự ứng phó trong các tình huống khi xảy ra thiên tai.

d)
Triển khai khai Chương trình truyền thông về phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng.

10. Bộ Y tế

a)
Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và các cơ sở y tế chuẩn bị thuốc, trang bị y tế và lực lượng sẵn sàng cơ động cấp cứu, vận chuyển, điều trị người bị nạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

b)
Chỉ đạo, điều phối lực lượng tham gia cấp cứu, điều trị nạn nhân khi có tình huống thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng.

c)
Chỉ đạo, điều phối các lực lượng tham gia vệ sinh môi trường, dập dịch bệnh nguy hiểm, phòng, chống dịch trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

11. Bộ Ngoại giao

a)
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng đề nghị các cơ quan chức năng nước ngoài giúp đỡ, hỗ trợ người, phương tiện của Việt Nam vào trú tránh và tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; làm các thủ tục cần thiết với phía nước ngoài và giải quyết các vấn đề phát sinh ở nước ngoài để bảo hộ công dân, đưa người, phương tiện về nước.

b)
Phối hợp trong các hoạt động hợp tác quốc tế với các quốc gia thượng nguồn, các lưu vực sông, các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các đối tác về phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

12. Bộ Giáo dục và đào tạo

a)
Chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng, cơ sở giáo dục, đào tạo kết hợp phòng, chống thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai của từng vùng, địa phương để bảo đảm an toàn cho người và công trình; hướng dẫn cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc bộ quản lý tổ chức thực hiện và bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất để ứng phó thiên tai.

b)
Biên soạn tài liệu và triển khai lòng ghép kiến thức phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; phòng, chống đuối nước vào chương trình các cấp học hoặc hoạt động ngoại khóa; bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên.

c)
Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và cơ sỏ vật chất trường học khi xảy ra tình huống thiên tai, đặc biệt là bão, mưa lũ và rét đậm, rét hại ở khu vực miền núi phía Bắc.

d)
Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong nhà trường.

13. Bộ Khoa học và Công nghệ


Ưu tiên nguồn lực cho các chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia về PCTT cho các vùng trọng điểm miền núi phía Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long như: lũ quét, sạt lở đất; sạt lở bờ sông, bờ biển; lún, úng ngập đô thị; lũ đặc biệt lớn v.v để nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến. 

14. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a)
Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cứu trợ xã hội trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

b)
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh rà soát, tổng hợp số hộ gia đình, nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói do thiên tai gây ra để cứu trợ xã hội đột xuất sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai; Xây dựng và thực hiện các chính sách đối với người thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc bị chết theo quy định của pháp luật.

c)
Hướng dẫn việc lồng ghép giới, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong các hoạt động phòng, chống thiên tai.

15. Bộ Nội vụ

a)
Phối hợp với Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiện toàn tổ chức, bộ máy phòng, chống thiên tai đảm bảo quy mô, thẩm quyền để quản lý, chỉ đạo, chỉ huy sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

b)
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng, hướng dẫn chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai.

c)
Phối hợp với Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý về phòng, chống thiên tai theo hướng nâng tầm hoạt động chuyên trách, tập trung thống nhất.

16. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a)
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các địa phương tổ chức, hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành, địa phương và của cả nước.

b)
Chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương để tổng hợp các nhiệm vụ trong Chương trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn các giai đoạn, đặc biệt là các nhiệm vụ phòng chống thiên tai cấp bách như: đầu tư khắc phục sự cố, nâng cấp đê điều, hồ đập, xử lý sạt lở, di dân khẩn cấp, xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, đầu tư cơ sở vật chất cơ quan tham mưu chỉ đạo phòng chống thiên tai ở trung ương và các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phòng chống thiên tai; ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình phòng chống thiên tai có tính kết nối liên vùng, liên tỉnh, phục vụ đa mục tiêu, hạn chế tác động bất lợi do thiên tai, biến đổi khí hậu. 

c)
Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, các doanh nghiệp và đóng góp của người dân vào các hoạt động phòng chống thiên tai.

17. Bộ Tài chính

a)
Bố trí ngân sách chi thường xuyên cho Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn.

b)
Ban hành thông tư hướng dẫn về tài chính cho Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành và địa phương.

c)
Ưu tiên bố trí kinh phí dự phòng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, di dân khẩn cấp phòng tránh lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh miền núi, phục hồi, sửa chữa các công trình đê điều, hồ đập. 

d)
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách về bảo hiểm rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật.

e)
Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực và bố trí nguồn vốn cho các chương trình, dự án về phòng chống thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo việc xuất, cấp kịp thời, đầy đủ trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

18. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí

a) Bổ sung chuyên mục PCTT trên sóng phát thanh, truyền hình và các loại hình báo chí khác; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật các Đài phát thanh và truyền hình địa phương, khu vực thực hiện tiếp sóng về tình hình thiên tai và sự kiện PCTT.

b) Tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó trong các trận thiên tai lớn đến người dân và các cấp chính quyền cơ sở để chủ động triển khai ứng phó. 

c) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, cơ quan dự báo tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó thiên tai cho cộng đồng.

19. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thánh phố trực thuộc Trung ương

a) Rà soát, kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan điều phối liên ngành về phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai theo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.

b) Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai tại địa phương, bố trí nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cơ quan làm công tác tham mưu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh để từng bước kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

c) Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở với lực lượng dân quân tự vệ làm lòng cốt để ứng phó ngay từ giờ đầu khi có thiên tai.

d) Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập, tập huấn. Kiểm tra, đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.

e) Triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai, bảo đảm thu đúng, thu đủ, sử dụng hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai.

f) Thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập; giám sát vận hành hồ chứa và đảm bảo thông tin cho người dân vùng hạ du khi xả lũ.

g)
Rà soát thực trạng sử dụng đất ven biển, ven sông; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất tại khu vực này. Xây dựng quy định về hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông, kênh rạch phù hợp với thực tế của địa phương, không để phát sinh công trình nằm trong khu vực không bảo đảm an toàn.

h) Điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm khí hậu, thiên tai của địa phương, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất.

i) Thực hiện lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai.

j) Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương. 

k) Xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, duy tu, bão dưỡng công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.

l) Rà soát, bố trí, sắp xếp lại dân cư các khu vực có nguy cơ cao rủi ro thiên tai; di dời dân cư đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển; lắp đặt hệ thống theo dõi, cảnh báo và kiểm soát rủi ro thiên tai tại các khu vực trọng điểm, xung yếu.

m) Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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